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         Cấp độ 

 

Chủ đề 

Nhận biết 
Thông hiểu 

Vận dụng 

Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TL TL TL 

1. Đại cương 

về kĩ thuật 

chăn nuôi 

- Biết được nguồn 

gốc và phân nhóm 

thức ăn vật nuôi. 

- Biết được 1 số 

mục đích chế biến 

và dự trữ thức ăn 

cho vật nuôi. 

 

- Hiểu được các 

thành phần dinh 

dưỡng thức ăn. 

- Hiểu được một 

số phương pháp 

chế biến và dự trữ 

thức ăn. 

 

- Phân tích 

được 1 số vai 

trò của thức 

ăn đối với vật 

nuôi. 

- Phân tích 

được 1 số 

phương pháp 

sản xuất thức 

ăn vật nuôi. 

 

 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

3(C1,2,3) 

1,5 

15% 

 1/2(C1a) 

1,0 

10% 

1/2(C1b) 

2,0 

20% 

 4 

4,5 

45% 

2. Quy trình 

sản xuất và 

bảo vệ môi 

trường 

trong chăn 

nuôi 

- Nhớ được các tiêu 

chuẩn chuồng nuôi 

hợp vệ sinh. 

- Nhớ được 1 số 

khái niệm trong 

phòng bệnh cho vật 

nuôi. 

 

 

- Hiểu được  1 số 

đặc điểm của sự 

phát triển cơ thể 

vật nuôi non. 

- Hiểu được 1 số 

nguyên nhân và 

cách phòng bệnh.  

- Phân tích 

được 1 số biện 

pháp vệ sinh 

phòng bệnh 

trong chăn 

nuôi. 

- Phân tích 

được 1 số 

cách phòng trị 

bệnh cho vật 

nuôi. 

Liên hệ  

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

3(C4,5,6) 

1,5 

15% 

1/2(C2a) 

1,0 

10% 

1/2(C2b) 

1,0 

10% 

1/2(C3a) 

1,0 

10% 

1/2(C3b) 

1,0 

10% 

5 

5,5 

55% 

Tổng số câu 

Tổng điểm 

Tỉ lệ % 

13/2 

4,0 

40% 

1 

2,0 

20% 

1 

3,0 

30% 

1/2 

1,0 

10% 

9 

10 

100% 

 


